TÀI LIỆU

LỚP BỒI DƯỠNG VỀ THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỀ VĂN HÓA

Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một chuỗi các hoạt động được thực hiện trong hàng năm, theo từng lĩnh vực trong Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 -2020 (Chương trình 585). Việc thực hiện hoạt động này có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua từng năm thực hiện, việc tổ chức lớp bồi dưỡng về thực hiện tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ngày càng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người được tham gia bồi dưỡng.
Năm 2019, việc bồi dưỡng về thực hiện tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tập trung vào giới thiệu các nội dung của một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp, chia thành 4 chuyên đề, cụ thể như sau:
- Chuyên đề 1: Điều kiện kinh doanh lĩnh vực văn hóa được sửa đổi tại Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chuyên đề 2:Giới thiệu Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Chuyên đề 3: Giới thiệu Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 về hoạt động triển lãm.

- Chuyên đề 4: Cam kết trong lĩnh vực văn hóa như: điện ảnh, dịch vụ giải trí, văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa trong Hiệp định CPTTP.
CHUYÊN ĐỀ 1

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA ĐƯỢC SỬA ĐỔI TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2018/NĐ-CP NGÀY 09/10/2018 

CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thực hiện chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng các chính sách của Nhà nước tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, ngày 18/4/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Tại văn bản này, các nguyên tắc, phương án cắt giảm được xác định cụ thể, làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh tại Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ. Theo đó, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh tại các văn bản trên cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

 Các nguyên tắc cắt giảm điều kiện kinh doanh được xác định, bao gồm:
Thứ nhất, chuyển đổi từng bước phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh, gắn với nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Thứ hai, việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phải tính đến các điều kiện hoạt động thực tiễn, khả năng gia nhập thị trường và tuân thủ theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ ba, điều kiện đầu tư kinh doanh phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014, về sự cần thiết quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thứ tư, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, nhu cầu quản lý, các điều kiện nguồn lực, khả năng thực hiện và kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong quá trình quản lý, thực hiện và việc đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thứ năm, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thứ sáu, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh làm cơ sở để các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ nghiên cứu triển khai cụ thể và kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo đúng lộ trình đã phân công và theo các nguyên tắc trên.

2. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa
2.1. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa tổng thể:
- Tổng số điều kiện kinh doanh lĩnh vực văn hóa: 68 điều kiện

- Tổng số điều kiện đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa: 33 điều kiện

Trong đó: Cắt giảm: 25 điều kiện, đơn giản hóa: 8 điều kiện.
2.2. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa từng lĩnh vực: 

2.2.1. Lĩnh vực karaoke, vũ trường và quảng cáo
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI
(lộ trình)

	1
	Kinh doanh dịch vụ karaoke
	I. Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ Karaoke
1. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;

2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng;

3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên;

5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý của các hộ liền kề.

6. Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	- Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP
	Karaoke: Bãi bỏ điều kiện số 2, 4, 5, 6.
 
	Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh về karaoke, vũ trường (thay thế Nghị định số 103/2009/NĐ- CP

- Thời gian trình: Quý I năm 2019.

- Cấp trình: Chính phủ.

(hoặc nếu đưa quy định cắt giảm, đơn giản hóa ngay các điều kiện kinh doanh như đề xuất vào Nghị định sửa một số Nghị định liên quan quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL thì thời gian trình Chính phủ là tháng 10/2018)

	 
	 
	II. Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường
1. Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm phòng chống cháy, nổ;

2. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên;

3. Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng;

4. Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.
	 
	Vũ trường: Bãi bỏ điều kiện số 2, 4 và một phần điều kiện 1, cụ thể là nội dung: “cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên” trong điều kiện 1.
	

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	Tổng số: 10 điều kiện
	 
	Tổng số: 7 điều kiện, trong đó:
- Cắt giảm, bãi bỏ: 6
- Đơn giản hóa: 1
	 

	2
	Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng
	Điều kiện và trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
Đối với nhà đầu tư trong nước Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn không quy định về điều kiện đầu tư (Trừ yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài chỉ được hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh).
	- Luật Quảng cáo

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP
	Đề xuất bỏ ngành nghề này trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư.

Nếu Quốc hội chấp thuận sửa đổi Phụ lục 4 Luật Đầu tư và bỏ ngành nghề này ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài sẽ áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế và Luật Quảng cáo.
	- Đề nghị sửa đổi Phụ lục 4 Luật Đầu tư .

- Thời hạn: theo chương trình xây dựng Luật sửa đổi Luật Đầu tư của Quốc hội.

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	Tổng số: 01 điều kiện
	 
	Cắt giảm, bãi bỏ: 01 điều kiện
	 


  2.2.2. Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	Căn cứ pháp lý
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM,ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI
(lộ trình)

	1
	Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả Tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan)
	Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập theo khoản 1 Điều 57 Luật Sở hữu trí tuệ khi người đứng đầu tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Thường trú tại Việt Nam;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học luật.
	Điều 57 Luật Sở hữu trí tuệ;

Điều 42 Nghị định số100/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2011/NĐ-CP
	Đã bỏ 03 điều kiện tại Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định đối với người đứng đầu tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 23/2/2018, có hiệu từ ngày 10/4/2018 thay thế NĐ số100/2006/NĐ-CP và NĐ số 85/2011/NĐ- CP (Theo đó, đã thay bằng quy định tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan phải là doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư được thành lập

theo quy định pháp luật, trừ một số tổ chức có vốn góp của nước ngoài)

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 04 điều kiện (trong đó gồm 01 điều kiện tại NĐ 22/2018/NĐ-CP)
	 
	CẮT GIẢM, BÃI BỎ:
03 điều kiện (thay bằng 01 điều kiện tại NĐ 22/2018/NĐ-CPtheo Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ và cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam đối với dịch vụ pháp lý)
	 


  2.2.3. Lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	Căn cứ pháp lý
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI (lộ trình)

	1
	Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)
	I. Điều kiện đối với kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng)
1. Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

2. Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

3. Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ;

4. Không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng.
	- Điều 35 Nghị định số 103/2009/NĐ- CP
	- Bãi bỏ điều kiện số 1 .
	Cắt giảm, đơn giản hóa ngay các điều kiện kinh doanh như đề xuất vào Nghị định sửa một số Nghị định liên quan quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.
Thời gian trình Chính phủ: tháng 10/2018.
Hiện Bộ VHTTDL chưa có kế hoạch quy định việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (cấp phép tương tự như KD trò chơi điện tử online do Bộ TTTT quản lý và KD trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính quản lý).

Tuy nhiên, thời gian qua các đoàn đại biểu Quốc hội, nhất là ở Nam Bộ như Long An, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tây Ninh... và các Sở VHTTDL địa phương trước tình hình phức tạp biến tướng cờ bạc, vi phạm nội dung cài đặt trò chơi... của hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử nói chung đã kiến nghị Bộ VHTTDL đề xuất Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và quản lý chặt nội dung trò chơi điện tử.

Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL sẽ cân nhắc, trình CP việc quy định điều kiện: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử; máy trò chơi điện tử, thiết bị, phần mềm trò chơi điện tử các loại phải được cơ quan văn hóa có thẩm quyền thẩm định nội dung và dán tem phổ biến, lưu hành.

Lý do: Loại hình trò chơi này cũng tương tự như game online rất phức tạp, dễ phát sinh nhiều biến tướng phức tạp như diễn ra thời gian qua. Các cơ sở chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ, thay đổi chủ, địa điểm kinh doanh thường xuyên hoặc thuê người đứng tên, hoặc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới rất dễ dàng theo luật DN để đối phó các cơ quan quản lý khi bị phát hiện vi phạm. Cần có biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ loại hình kinh doanh vui chơi này để khắc phục tình trạng trên do điều kiện kinh doanh hiện hành vừa thiếu, vừa không đủ biện pháp, chế tài (cả tiền kiểm và hậu kiểm) để quản lý hiệu quả, phát sinh nhiều biến tướng cờ bạc, kinh doanh không phép, gây mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật của cơ sở kinh doanh và người chơi trong những năm qua (máy bắn cá, máy bắn bi, đua chó…). Quy định chặt chẽ về kiểm duyệt nội dung máy, phần mềm trò chơi điện tử.

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 04 điều kiện
	 
	CẮT GIẢM, BÃI BỎ: 01 điều kiện.
	 


 2.2.4. Lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hòa văn hóa
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	Căn cứ pháp lý
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI
(lộ trình)

	1
	Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chứng trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	I. Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội
1. Việc mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều kiện để được cấp Giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài:

1.1 Có giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ

1.2 Một (01) bộ hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật

II. Điều kiện đối với nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Phê duyệt nội dung

2. Đáp ứng điều kiện theo quy định
	- Cam kết WTO và các điều ước kinh tế quốc tế của Việt Nam về kiểm soát điều kiện hàng hóa văn hóa nhập khẩu.

- Luật Quản lý ngoại thương

- Luật Đầu tư

- Luật Di sản văn hóa 2001

- Điều 21 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP

- Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

- Luật Điện ảnh

- Các Nghị định chuyên ngành và văn bản hướng dẫn liên quan.
	Giữ nguyên, vì Luật Quản lý ngoại thương vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, khuyến khích xuất khẩu nhưng việc nhập khẩu hàng hóa văn hóa cần quản lý chặt chẽ bằng điều kiện, nội dung để tránh sản phẩm văn hóa nước ngoài (chủ yếu là từ Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc…) tràn lan, dần “tiêu diệt” sản phẩm văn hóa trong nước, ảnh hưởng đến duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, đạo đức, thuần phong mỹ tục.

Riêng xuất khẩu di vật cổ vật cần có điều kiện để quản lý chặt, tránh “chảy máu di vật, cổ vật” ra nước ngoài.
	 

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 4 điều kiện
	 
	CẮT GIẢM, BÃI BỎ: 0
	 


 2.2.5. Lĩnh vực di sản văn hóa
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	Căn cứ pháp lý
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI
(lộ trình)

	1
	Kinh doanh dịch vụ bảo tàng
	1. Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;

2. Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản;

3. Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.
	- Luật di sản văn hóa;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ.
	Cắt giảm điều kiện 3 “Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng” (đối với bảo tàng ngoài công lập).
	Sẽ sửa đổi Luật di sản văn hóa theo lộ trình (dự kiến năm 2020)

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 03 điều kiện
	 
	CẮT GIẢM, BÃI BỎ: 01 điều kiện.
	 

	2
	Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
	1. Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.

2. Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.

3. Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật.

4. Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Điều 4 Nghị định 61/2016/NĐ-CP
	Cắt giảm điều kiện 3 “Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật”.
	Sửa đổi Nghị định số61/2016/NĐ-CP theo lộ trình (Dự kiến sau năm 2020)

(hoặc nếu đưa quy định cắt giảm, đơn giản hóa ngay các điều kiện kinh doanh như đề xuất vào Nghị định sửa một số Nghị định liên quan quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL thì thời gian trình Chính phủ là tháng 10/2018)

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 04 điều kiện
	 
	CẮT GIẢM, BÃI BỎ: 01 điều kiện.
	 

	3
	Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
	I. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (cá nhân), gồm:
1. Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:

a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:

a) Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích (tổ chức):

1. Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

2. Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

3. Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

4. Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
	- Điều 9, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

- Điều 14 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
	- Cắt giảm, đơn giản hóa quy định số cá nhân tối thiểu có Chứng chỉ hành nghề làm việc trong tổ chức để được cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích, lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, thi công tu bổ di tích, giám sát thi công tu bổ di tích là 01 người tại các điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định số 61/2016/NĐ-CPngày 01/7/2016 của Chính phủ, cụ thể:

+ “Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích”.

+ “Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích”.

+ “Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích”.

- “Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích”.

- Đơn giản hóa, bổ sung quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2016/NĐ-CPnhư sau: quy định “01 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích chỉ đứng tên cho 01 tổ chức để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích”.
	Sẽ sửa đổi Nghị định số 61/2016/NĐ-CP theo lộ trình (Dự kiến sau năm 2020)

(hoặc nếu đưa quy định cắt giảm, đơn giản hóa ngay các điều kiện kinh doanh như đề xuất vào Nghị định sửa một số Nghị định liên quan quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL về thì thời gian trình là tháng 10/2018)

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 20 điều kiện
	 
	Tổng số: 05 điều kiện, trong đó:
- CẮT GIẢM: 04
- ĐƠN GIẢN HÓA: 01
	 

	4
	Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	1. Có trình độ chuyên môn hoặc am hiểu về di vật cổ vật, bảo vật quốc gia;

2.Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hóa theo quyết định của tòa án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính;

3.Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành di sản văn hóa không được phép mở cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

4. Có cửa hàng đủ diện tích phù hợp để trưng bày di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
	- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ
	- Cắt giảm điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 98/2010/NĐ-CPngày 21/9/2010 như sau: “Có cửa hàng phù hợp để trưng bày di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia”.
- Đơn giản hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 98/2010/NĐ- CP như sau: “Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất; hoặc là thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo nêu trên và đã thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật”.
	- Lộ trình sửa đổi, bổ sung: Giai đoạn sau năm 2020.

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 03 điều kiện
	 
	Tổng số: 02 điều kiện, trong đó:
- CẮT GIẢM: 01
- ĐƠN GIẢN HÓA: 01
	 


 2.2.5. Lĩnh vực điện ảnh
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	Căn cứ pháp lý
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI
(lộ trình)

	1
	Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim
	Điều kiện sản xuất phim
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim:

1. Có vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:

a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;

b) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;

c) Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.

d) Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

e) Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quản định giá tài sản được đưa và góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

f) Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định.

2. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, cụ thể:

a) Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.
	- Khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Luật Điện ảnh năm 2006;

- Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009;

- Điều 11 và Điều 20 Nghị Định 54/2010/NĐ-CP
	Bỏ điều kiện sản xuất phim trong Luật Đầu tư Bỏ các quy định trong văn bản pháp lý:

- Khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Luật Điện ảnh năm 2006;

- Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009;

- Điều 11 và Điều 20 Nghị Định 54/2010/NĐ- CP
	- Bãi bỏ Điều 11 Nghị định 54/2010/NĐ-CP

- Bãi bỏ Điều 20 Nghị định 54/2010/NĐ-CP và thực hiện theo Luật Điện ảnh.

- Để đồng bộ với việc bãi bỏ Điều 20 Nghị định 54/2010/NĐ-CP đề nghị sửa đổi Khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Luật Điện ảnh năm 2006;

- Các nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh sẽ được sửa đổi trong nội dung Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Đầu tư.

- Việc thực thi liên quan đến kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh thực hiện theo cam kết quốc tế, hiệp định thương mại quốc tế, Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành.

- Thời gian: theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội.

(Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi và Đề cương Luật Điện ảnh sửa đổi Cục Điện ảnh dự kiến sẽ trình Bộ VHTTDL vào quý III/2018 để trình Chính phủ.

	
	
	Điều kiện đối với doanh nghiệp phát hành phim
1. Doanh nghiệp phát hành phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim.

2. Việc in, sang, nhân bản, bán cho thuê, xuất nhập khẩu phim phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điện ảnh hoặc quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, phát thanh.

3. Phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp
	Điều 27, 28 29, 30 Luật Điện ảnh năm 2006
	Giữ điều kiện với ngành nghề phát hành phim. Nhưng bỏ 02 điều kiện:

-Doanh nghiệp phát hành phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim;

- Và phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp.
	

	
	
	Điều kiện đối với cơ sở phổ biến phim
Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.
	Điều 37 Luật Điện ảnh năm 2006
	Giữ nguyên điều kiện với ngành nghề phổ biến phim.
	

	2
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 7 điều kiện
	 
	CẮT GIẢM, BÃI BỎ: 5 điều kiện
	 


 2.2.6. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
	STT
	NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
	ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
	Căn cứ pháp lý
	PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
	KIẾN NGHỊ THỰC THI 
(lộ trình)

	1
	Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu
	I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:
Các chủ thể hoạt động kinh doanh bản dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Thuộc một trong các đối tượng: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
- Cam kết bằng văn bản về thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

- Trường hợp chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
	- Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
- Điều 9 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
	Đơn giản hóa 02 điều kiện sau:
- Các chủ thể được tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ biểu diễn, trình diễn thời trang là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinhdoanh hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Cắt giảm 01 điều kiện sau:
- Cam kết bằng văn bản về thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
	- Xây dựng dự thảo Nghị định mới quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
- Dự kiến Quý IV/2018
(hoặc nếu đưa quy định cắt giảm, đơn giản hóa ngay các điều kiện kinh doanh như đề xuất vào Nghị định sửa một số Nghị định liên quan quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL thì thời gian trình Chính phủ là tháng 10/2018)

	
	
	II. Điều kiện kinh doanh tổ chức thi người đẹp, người mẫu:
Các chủ thể hoạt động kinh doanh tổ chức thi người đẹp, người mẫu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Có Đề án tổ chức cuộc thi trình cơ quan có thẩm quyền;

- Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi chấp thuận bằng văn bản (không áp dụng đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu cấp tỉnh).
	- Điều 17 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP Điều 21 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
	Đơn giản hóa 02 điều kiện sau:

- Các chủ thể được tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức thi người đẹp, người mẫu là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu cấp tỉnh: Bỏ quy định “Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi chấp thuận bằng văn bản”.
	

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 06 điều kiện
	 
	Tổng số: 05 điều kiện, trong đó:
- CẮT GIẢM: 01
- ĐƠN GIẢN HÓA: 04
	 

	2
	Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
	Điều kiện kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Các chủ thể hoạt động kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cam kết bằng văn bản về thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

- Có quyết định phổ biến tác phẩm và quyết định cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác và nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn).
	Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 24 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
	- Cắt giảm điều kiện: Cam kết bằng văn bản về thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

- Đơn giản hóa điều kiện: Giấy phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác theo hướng phù hợp hơn theo hướng phù hợp với tình hình mới, đảm bảo hoạt động quản lý đối với các tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975, kịp thời ngăn chặn tác phẩm có nội dung, tư tưởng không phù hợp với chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước.
	- Xây dựng dự thảo Nghị định mới quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Dự kiến Quý IV/2018

(hoặc nếu đưa quy định cắt giảm, đơn giản hóa ngay các điều kiện kinh doanh như đề xuất vào Nghị định sửa một số Nghị định liên quan quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL thì thời gian trình Chính phủ là tháng 10/2018)

	 
	Kết quả rà soát, đề xuất
	TỔNG SỐ: 02 điều kiện.
	 
	Tổng số: 2 điều kiện, trong đó:
- CẮT GIẢM: 01
- ĐƠN GIẢN HÓA: 01
	 


3. Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa sau khi cắt giảm, đơn giản hóa
Ngày 09/10/2018, Chính phủ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực kể từ này 09 tháng 10 năm 2018. Như vậy, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và tại Nghị định này. Sau khi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP có hiệu lực, một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới, trong đó có cả những sửa đổi, bổ sung, thay thế về điều kiện kinh doanh. Tuy vậy, các điều kiện được cắt giảm, đơn giản về cơ bản không trái với các quy định tại Nghị định số 142/2018/NĐ-CP.
3.1. Điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường
3.1.1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
3.1.2. Điều kiện kinh doanh karaoke: quy định tại Điều 4 của Nghị định, bao gồm 4 điều kiện cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

3.1.3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường: quy định tại Điều 5 của Nghị định, bao gồm 5 điều kiện, cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

- Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.
3.2. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

3.2.1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012;

-  Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực kể từ này 09 tháng 10 năm 2018;

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

3.2.2. Điều kiện kinh doanh: Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải có các điều kiện sau:

-Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;

- Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

3.2.3. Điều kiện hoạt động: Ngoài các điều kiện kinh doanh như trên, khi hoạt động, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải tuân theo các quy định sau:

- Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế này;

- Không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng.

- Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.

3.3. Điều kiện kinh doanh quảng cáo
3.3.1. Căn cứ pháp lý

- Luật quảng cáo;

- Luật đầu tư;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quảng cáo.

3.3.2. Điều kiện kinh doanh: Luật đầu tư đưa hoạt động quảng cáo vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, tại Luật quảng cáo và Nghị định số 181/NĐ-CP không có quy định điều kiện nào đối với hoạt động này. Do vậy, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP không sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung này và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Luật đầu tư, đưa hoạt động quảng cáo ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3.4. Điều kiện kinh doanh quyền tác giả, quyền liên quan
3.4.1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu từ ngày 10/4/2018. Nghị định này mặc dù ra đời trước Nghị định số 142/2018/NĐ-CP nhưng đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo phương án đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.4.2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên: theo quy định tại Điều 48. Điều kiện kinh doanh ở lĩnh vực này được hiểu là giới hạn về mặt chủ thể, cụ thể như sau: Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp.

- Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật về luật sư, trừ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

3.5. Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm văn hóa

3.5.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

- Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh;

- Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
3.5.2. Điều kiện kinh doanh:

- Phê duyệt nội dung.
- Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật từng chuyên ngành.
3.6. Điều kiện kinh doanh di sản văn hóa
3.6.1. Căn cứ pháp lý

- Luật di sản văn hóa;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3.6.2. Điều kiện mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Việc mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều kiện để được cấp Giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài, bao gồm:

- Có giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ

- Có một (01) bộ hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật.

3.6.3. Điều kiện mua, bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Có cửa hàng để trưng bày.

3.6.4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia:

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo vè di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất; hoặc là thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo nêu trên và đã thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật.

- Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hóa theo quyết định của tòa án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính.
3.6.5. Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
- Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.

- Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3.6.6. Điều kiện hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích: Muốn hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích phải có giấy chứng nhận hành nghề. Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

3.6.7. Điều kiện hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích: Muốn hành nghề phải có giấy chứng nhận hành nghề. Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

3.6.8. Điều kiện hành nghề thi công tu bổ di tích: Muốn hành nghề thi công tủ bổ di tích phải có giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ tích. Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

3.6.9. Điều kiện hành nghề tư vấn giám sá thi công tu bổ di tích: Muốn hành nghề tư vấn giám sát thi công tủ bổ di tích phải có giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ tích. Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

c) Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
3.6.10. Điều kiện kinh doanh bảo tàng: Điều kiện kinh doanh bảo tàng hiện nay được quy định tại Luật di sản văn hóa, bao gồm các điều kiện sau:

- Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;

-  Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản;

-  Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.
Để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo tàng, cần phải sửa đổi Luật di sản văn hóa.
3.7. Điều kiện kinh doanh lĩnh vực điện ảnh
3.7.1. Căn cứ pháp lý

- Luật điện ảnh;

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh;

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3.7.2. Điều kiện sản xuất phim

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim:

1. Có vốn pháp định là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), được xác định bằng một trong các văn bản sau:

a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;

b) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;

c) Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.

d) Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

e) Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quản định giá tài sản được đưa và góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

f) Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định.

2. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, cụ thể:

a) Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.
Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh sản xuất phim muốn cắt giảm, đơn giản hóa phải sửa đổi Luật điện ảnh.

3.7.3. Điều kiện đối với doanh nghiệp phát hành phim

1. Doanh nghiệp phát hành phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim.

2. Việc in, sang, nhân bản, bán cho thuê, xuất nhập khẩu phim phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điện ảnh hoặc quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, phát thanh.

3. Phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp
Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh sản xuất phim muốn cắt giảm, đơn giản hóa phải sửa đổi Luật điện ảnh.

3.7.4. Điều kiện đối với cơ sở phổ biến phim
Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.
Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh sản xuất phim muốn cắt giảm, đơn giản hóa phải sửa đổi Luật điện ảnh.

3.8. Điều kiện kinh doanh biểu diễn nghệ thuật, ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu
3.8.1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 
- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
3.8.2. Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thòi trang

Các chủ thể hoạt động kinh doanh bản dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Thuộc một trong các đối tượng: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
- Trường hợp chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
3.8.3. Điều kiện kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Các chủ thể hoạt động kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có quyết định phổ biến tác phẩm và quyết định cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác và nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn).
Trên đây là các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa đã được đơn giản hóa. Tuy nhiên, quá trình đơn giản hóa vẫn tiếp tục và cần chỉnh sửa ở các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn. Do vậy, vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu và rà soát trong thời gian tiếp theo.

Chuyên đề 2

Giới thiệu về Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019

về hoạt động triển lãm


I. Tổng quan về Nghị định

Ngày 26/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm.

Trong đời sống văn hóa - xã hội, triển lãm là một trong những hoạt động quan trọng không thể thiếu để Nhà nước tuyên truyền, phổ biến, quảng bá các nội dung chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các Bộ, Ban, Ngành, việc tổ chức triển lãm vừa là một kênh hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa là một hình thức để quảng bá, giới thiệu thông tin, hình ảnh, tư liệu chuyên ngành. Đối với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, tổ chức triển lãm cũng là một hình thức được sử dụng thường xuyên nhằm mục đích công bố, phổ biến, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, sản phẩm, thông qua đó tạo sự liên kết, hình thành và định hướng tư tưởng, nội dung, thẩm mỹ, văn hóa đối với công chúng.

Hiện nay, triển lãm là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục, có xu hướng gia tăng cả về số lượng, nội dung và hình thức triển lãm. Theo thống kê sơ bộ của ngành văn hóa, năm 2013 cả nước có 499 cuộc triển lãm về văn hóa – xã hội, năm 2014 con số này là 589 cuộc và năm 2015 tăng lên là 594 cuộc.

Nhìn chung mặt tích cực của hoạt động triển lãm trong những năm qua là đã góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; là hoạt động hiệu quả giúp tổ chức, cá nhân trong việc công bố, phổ biến tác phẩm, sản phẩm văn hóa; góp phần gìn giữ, quảng bá những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và những giá trị nhân văn, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam cũng như những tinh hoa văn hóa của thế giới. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động triển lãm. 

Trước năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hóa - Thông tin) và các cơ quan, Bộ, Ban, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong phạm vi quyền hạn quản lý của mình đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm dựa trên các quy định:

- Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery (ban hành theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin);

- Quy chế hoạt động nhiếp ảnh (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin);

- Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ. 

Từ năm 2013 đến nay hoạt động triển lãm được điều chỉnh, quy định bởi các văn bản: 

- Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh;

- Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ. 

Các văn bản nêu trên là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương tổ chức và quản lý các hoạt động triển lãm đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo hành lang pháp lý đưa hoạt động triển lãm phát triển theo đúng pháp luật nhà nước.

Tuy nhiên, do sự phát triển của đời sống xã hội, sự hội nhập sâu - rộng của Việt Nam với thế giới, hoạt động triển lãm đã có những bước phát triển với nhiều hình thức mới rất đa dạng, phong phú, đồng thời nảy sinh nhiều vấn đề mới cho thấy sự cần thiết phải có những quy định pháp lý để điều chỉnh.

Các mô hình, nội dung, hình thức triển lãm hiện nay rất đa dạng. Đối tượng tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm cũng không chỉ là các cơ quan Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành mà có sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mặt khác, việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa thúc đẩy các triển lãm mang danh nghĩa quốc gia, nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước ngoài, nhưng không ít triển lãm loại này chưa thực sự đạt yêu cầu, thậm chí có triển lãm bị dư luận đánh giá thấp. Bên cạnh đó, có những trường hợp triển lãm được tổ chức vào thời điểm không phù hợp dẫn đến những phản ứng tiêu cực trong một bộ phận quần chúng, gây bất ổn chính trị. Có trường hợp triển lãm nội dung phản cảm gây bức xúc trong xã hội.

Thực tiễn hoạt động triển lãm nêu trên cho thấy những quy định về quản lý hoạt động triển lãm ban hành trước đây chủ yếu mới chỉ dừng ở phạm vi triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động triển lãm với rất nhiều loại hình, nội dung triển lãm khác, vì thế nếu không bổ sung, ban hành văn bản quy định về hoạt động triển lãm thì việc tổ chức và quản lý hoạt động triển lãm sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện nay hầu hết các địa phương đều kiến nghị sớm xây dựng và ban hành quy định về hoạt động triển lãm để các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương có căn cứ thực hiện.

II. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm

1. Công tác xây dựng, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động triển lãm. 

Trước năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hóa - Thông tin) và các cơ quan, Bộ, Ban, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong phạm vi quản lý của mình đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm dựa trên các quy định do Bộ VHTTDL xây dựng và ban hành theo thẩm quyền, gồm:

- Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery (ban hành theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin);

- Quy chế hoạt động nhiếp ảnh (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin);

- Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009. 

Năm 2013 Bộ VHTTDL đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình Chính phủ ban hành các văn bản làm căn cứ pháp lý cho hoạt động triển lãm, gồm:

 - Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật;

- Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

Các văn bản nêu trên là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương tổ chức và quản lý các hoạt động triển lãm đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo hành lang pháp lý đưa hoạt động triển lãm phát triển theo đúng định hướng của Đảng và nhà nước.

2. Công tác cấp phép, tiếp nhận đăng ký triển lãm

Việc cấp phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và tiếp nhận đăng  ký triển lãm văn hóa nghệ thuật khác là hoạt động thường xuyên của Cục MTNATL và các Sở VHTTDL trong cả nước. Trong 3 năm qua công tác cấp phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh nhìn chung đã thực hiện tốt, việc xin phép - cấp phép đã đi vào nền nếp và thực hiện đúng quy trình, quy định, Nhiều Sở VHTTDL đã làm tốt công tác thống kê, nắm thông tin về các cuộc triển lãm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nội dung triển lãm theo đúng đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên các triển lãm với nội dung khác (ngoài triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh) công tác quản lý còn thiếu công cụ quản lý là các Nghị định, Thông tư, là một bất cập hiện nay.

3. Tổ chức giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động triển lãm

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, trong lĩnh vực triển lãm, nhiều cuộc triển lãm ra nước ngoài ở các cấp từ Trung ương đến địa phương đã được tổ chức. Nhiều cuộc triển lãm đã tạo được dấu ấn tốt trong lòng bạn bè, góp phần quảng bá hình ảnh, tinh hoa văn hóa nghệ thuật của Việt Nam ra thế giới.

Mặt khác nhiều cuộc triển lãm từ nước ngoài vào Việt Nam cũng đã được tổ chức tốt, góp phần cho công chúng Việt Nam có dịp được thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của các nước, qua đó làm giàu có thêm đời sống tinh thần, tạo điều kiện để học hỏi, trao đổi, trau dồi về chuyên môn, nghề nghiệp.

4. Thanh tra, kiểm tra hoạt động triển lãm

Ở Trung ương công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đã có sự phối hợp tốt giữa Thanh tra Bộ VHTTDL và Cục MTNATL. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện kịp thời và xử lý một số sai phạm như triển lãm không xin phép, triển lãm sai với nội dung xin phép. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần răn đe những hành vi vi phạm, đảm bảo những quy định, chế tài được thực thi nghiêm túc.

Căn cứ thực tiễn hoạt động triển lãm, những yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý hoạt động triển lãm, những ý kiến đề xuất của các địa phương, việc xây dựng và ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm góp phần khẳng định sự quan tâm, chính sách đúng đắn của Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật nói chung, hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao nói riêng; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực triển lãm, đặc biệt là những hoạt động triển lãm chưa có sự điều chỉnh, quy định của pháp luật, để đảm bảo hoạt động triển lãm đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động triển lãm, tạo điều kiện để các hoạt động triển lãm được tổ chức và phát huy hiệu quả; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn những hoạt động triển lãm có nội dung trái với quy định của pháp luật, những hành vi vi phạm trong hoạt động triển lãm.

III. Căn cứ để ban hành Nghị định

 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

4. Nghị quyết Trung ương số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

5. Kế thừa các quy định còn phù hợp tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009. 

6. Kiến nghị, đề xuất của các địa phương về hoạt động triển lãm.

III. Bố cục Nghị định về hoạt động triển lãm

Nghị định gồm 4 chương 18 điều

ChươngI. Những quy định chung

(gồm 9 điều: từ Điều 1 đến Điều 9)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm 

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm

Điều 6. Quyền của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm 

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm

Điều 8. Điều kiện đối với tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm

Điều 9. Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Chương II. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm

(gồm 5 điều: từ Điều 10 đến Điều 14)

Điều 10. Các triển lãm phải xin cấp Giấy phép

Điều 11. Thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức triển lãm

Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm

Điều 13. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm

Điều 14. Thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm

Chương III. Thông báo tổ chức triển lãm

(gồm 4 điều: từ Điều 15 đến Điều 18)

Điều 15. Các triển lãm phải gửi Thông báo tổ chức triển lãm

Điều 16. Thẩm quyền tiếp nhận Thông báo

Điều 17. Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm

Điều 18. Tạm dừng hoạt động triển lãm

Chương IV. Điều khoản thi hành

(gồm 2 điều: từ Điều 19 đến Điều 20)

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Điều 20. Trách nhiệm thi hành.

IV. Nội dung Nghị định

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 về hoạt động triển lãm quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài.

Nghị định này không điều chỉnh: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Các triển lãm xuất bản phẩm, bảo vật, cổ vật; triển lãm thuộc hệ thống bảo tàng; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

- Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức quốc tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động triển lãm.

2. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 về hoạt động triển lãm đề cập tới các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm bao gồm:

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động triển lãm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược triển lãm.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động triển lãm.

- Quản lý, chỉ đạo, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động triển lãm.

- Quản lý, tổ chức thực hiện, giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động triển lãm.

- Cấp giấy phép, thu hồi giấy phép và tiếp nhận Thông báo tổ chức triển lãm.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động triển lãm.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động triển lãm.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 về hoạt động triển lãm quy định cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm như sau:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm.

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm; thẩm định nội dung, có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với các triển lãm theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương.

4. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức hoạt động triển lãm

a) Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 về hoạt động triển lãm quy định quyền của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức hoạt động triển lãm như sau:

- Được tổ chức, tham gia tổ chức, đầu tư cho hoạt động triển lãm theo quy định của pháp luật.

- Được bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo quy định của
pháp luật.

- Được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập tác phẩm, hiện vật, tài liệu để phục vụ triển lãm theo quy định của pháp luật.

b) Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 về hoạt động triển lãm quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức hoạt động triển lãm như sau:

- Chỉ được tổ chức triển lãm khi có Giấy phép (đối với triển lãm phải xin cấp Giấy phép) hoặc sau thời hạn quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 17 Nghị định này mà cơ quan tiếp nhận Thông báo không có ý kiến trả lời bằng văn bản (đối với triển lãm phải gửi Thông báo).

- Thực hiện triển lãm theo đúng nội dung đã được ghi trong Giấy phép hoặc Thông báo.

- Tuân thủ các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động
triển lãm.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp trong triển lãm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về các hoạt động đó. Tuân thủ các quy định về tổ chức triển lãm tại nước sở tại khi tổ chức, tham gia tổ chức triển lãm tại nước ngoài.

- Trường hợp triển lãm do nhiều cá nhân hoặc nhiều tổ chức phối hợp thực hiện thì các cá nhân, tổ chức đó phải thống nhất ủy quyền bằng văn bản cho 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức làm đại diện. Cá nhân, tổ chức đại diện chịu trách nhiệm ký tên, đóng dấu (nếu có), nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, gửi Thông báo, chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

- Giải trình bằng văn bản về các nội dung của triển lãm khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

5. Điều kiện đối với tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm

Tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không có một trong các nội dung: Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; Kích động chiến tranh, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc; truyền bá tư tưởng phản động; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái.

- Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu.

- Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

- Địa điểm triển lãm phải phù hợp với quy mô triển lãm, bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

6. Các thủ tục hành chính được quy định trong Nghị định:

6.1. Thủ tục đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm

6.1.1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức triển lãm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm.

Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm;

b) Danh sách tác phẩm, hiện vật, tài liệu (có ghi rõ tên tác giả, chủ sở hữu; tên, số lượng; chất liệu, kích thước tác phẩm hoặc hiện vật, tài liệu; các chú thích kèm theo);

c) Ảnh chụp từng tác phẩm, hiện vật, tài liệu và makét trưng bày (kích thước 10x15 cm) in trên giấy hoặc ghi vào phương tiện lưu trữ kỹ thuật số;

d) Văn bản thỏa thuận hoặc thư mời, thông báo, hợp đồng của phía nước ngoài về việc tổ chức triển lãm hoặc văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm triển lãm 

đ) Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người tổ chức triển lãm (đối với triển lãm do cá nhân người Việt Nam đứng tên tổ chức); hộ chiếu (đối với triển lãm do người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đứng tên tổ chức).

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật.

e) Phương án bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

6.1.2. Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp, mang theo bản gốc để đối chiếu. Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, gửi bản sao hợp lệ có chứng thực. Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, gửi bản chụp lại từ bản gốc.

6.1.3. Trường hợp triển lãm đã được cấp phép tổ chức, nhưng có thay đổi một hoặc nhiều nội dung ghi trong giấy phép thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm triển lãm: tổ chức, cá nhân phải gửi Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ghi rõ các thay đổi.;

b) Trường hợp thay đổi tên của triển lãm, thay thế hoặc bổ sung tác phẩm, hiện vật, tài liệu: tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép gồm: Giấy phép đã được cấp; đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm; danh sách, ảnh chụp tác phẩm, hiện vật, tài liệu thay thế hoặc bổ sung. Thủ tục cấp lại giấy phép thực hiện như cấp phép lần đầu.

6.2. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm

6.2.1. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy phép tổ chức triển lãm trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
hợp lệ.

6.2.2. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy phép vì có nội dung vi phạm quy định, trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, nêu rõ lý do.

6.2.3. Đối với trường hợp triển lãm phải thành lập Hội đồng thẩm định nội dung, thời hạn cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6.2.4. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc cần điều chỉnh nội dung triển lãm, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm. Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ; điều chỉnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn trả kết quả lần 2 cho tổ chức, cá nhân không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung triển lãm.

6.2.5. Thời hạn quy định được tính như sau:

a) Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp, tính theo ngày nhận hồ sơ được ghi rõ trong Giấy biên nhận cấp cho người nộp hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện, tính theo dấu bưu điện;

c) Trường hợp hồ sơ gửi qua dịch vụ công trực tuyến, tính theo ngày phần mềm tự động gửi thông tin xác nhận.

6.3. Thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm

6.3.1. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm trong trường hợp tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có hành vi vi phạm quy định.

6.3.2. Trình tự thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm:

a) Khi phát hiện có hành vi vi phạm hoặc do cơ quan, tổ chức phát hiện hành vi vi phạm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm;

b) Tổ chức, cá nhân phải nộp lại Giấy phép tổ chức triển lãm đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có Quyết định thu hồi Giấy phép và phải chấm dứt ngay triển lãm.

6.3.3. Sau khi bị thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.

6.4. Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm

- Tổ chức, cá nhân gửi Thông báo tổ chức triển lãm trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận Thông báo.

- Trường hợp Thông báo được gửi trực tiếp, cơ quan tiếp nhận Thông báo phải cấp Giấy biên nhận cho người nộp. Trường hợp Thông báo được gửi qua bưu điện, cơ quan tiếp nhận Thông báo phải đăng thông tin về ngày, giờ nhận Thông báo (căn cứ dấu bưu điện) trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. Trường hợp Thông báo được gửi qua dịch vụ công trực tuyến, khi Thông báo được gửi hợp lệ, phần mềm sẽ tự động gửi thông tin xác nhận.

- Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được Thông báo, nếu không có ý kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân được tổ chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo.

- Đối với triển lãm phải thành lập Hội đồng thẩm định, thời hạn xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được Thông báo. Sau thời hạn này, nếu không có ý kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân được tổ chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo.

- Đối với triển lãm do đơn vị trực thuộc các tổ chức ở Trung ương và địa phương, có chức năng tổ chức triển lãm, thực hiện theo Kế hoạch công tác hoặc Quyết định của cơ quan chủ quản thì đơn vị đó gửi Kế hoạch công tác hoặc Quyết định thay cho Thông báo tổ chức triển lãm. Kế hoạch công tác hoặc Quyết định phải bảo đảm có đủ các theo nội dung quy định.
Chuyên đề 3

Giới thiệu về Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Ngày 29 tháng 8 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghị định này ra đời là tiền đề quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về lễ hội hiện nay.

Trong những năm qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, từ tư duy nhận thức của các cấp lãnh đạo đến toàn xã hội; công tác ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động lễ hội đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; việc tổ chức hoạt động lễ hội, đặc biệt là lễ hội truyền thống đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, hầu hết các lễ hội từ quy mô quốc gia đến lễ hội nhỏ trong phạm vi làng xã được tổ chức trang trọng, linh thiêng, thành kính; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân thực sự là chủ thể của hoạt động lễ hội; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng, đảm bảo hoạt động lễ hội phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân. 

Tuy nhiên, trên thực tế còn có những lễ hội chỉ chú trọng đầu tư đến hình thức, quy mô mà chưa đảm bảo về nội dung. Một số lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng những yếu tố bạo lực, chưa phù hợp với xu thế của thời đại; tình trạng bạo lực, phản cảm ở không ít các lễ hội vẫn còn diễn ra; công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội còn nhiều hạn chế; vấn đề ùn tắc giao thông, hiện tượng chen lấn, xô đẩy, đeo bám khách, cờ bạc trá hình còn phổ biến; việc nâng giá dịch vụ, đặt tiền công đức, giọt dầu tùy tiện không đúng nơi quy định, tệ nạn ăn xin, ăn mày vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, đang xuất hiện xu hướng tự nâng cấp, đặt tên lễ hội thành lễ hội quốc gia, lễ hội quốc tế, thương mại hóa trục lợi cá nhân, làm giảm đi tính tôn nghiêm và những nét đẹp văn hóa trong hoạt động lễ hội.

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với hoạt động lễ hội chưa đầy đủ, đồng bộ. Hoạt động quản lý lễ hội có nhiều văn bản điều chỉnh, nhưng phần nhiều vẫn là những văn bản chỉ đạo, chưa được luật hóa, do đó việc áp dụng trong thực tế rất khó khăn, bất cập. Trong một số văn bản pháp luật có tính pháp lý cao như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về lễ hội tín ngưỡng; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đã quy định nội dung quản lý về lễ hội cũng đã có nội dung quy định đối với hoạt động lễ hội, tuy nhiên chỉ quy định có 4 điều, nội dung còn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, toàn diện và phù hợp với tình hình và sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình lễ hội hiện nay. Văn bản có tính áp dụng thường xuyên nhất mới chỉ dừng lại ở hình thức Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Từ những thực trạng nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội là hết sức cần thiết. Sự ra đời của Nghị định tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thống nhất thực hiện theo các quy định của pháp luật; đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Việc xây dựng Nghị định được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo sau:

1. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

2. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013; tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Công ước về bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới, Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. 

3. Kế thừa các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, khắc phục các hạn chế bất cập của pháp luật hiện hành.

4. Bổ sung các quy định mới nhằm điều chỉnh các bất cập đang phát sinh trong thực tiễn.

I. Tình hình thực hiện pháp luật đối với công tác quản lý hoạt động lễ hội ở nước ta hiện nay

Thực hiện Chỉ thị  số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, trong những năm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động lễ hội.

Công tác ban hành văn bản

Hiện nay, các quy định về hoạt động lễ hội đều đã được đề cập và quy định tại một số văn bản pháp luật, cụ thể như Luật số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đã quy định nội dung quản lý về lễ hội tại Nghị định, trên cơ sở đó, tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo cũng đã có quy định những hành vi, chế tài xử lý vi phạm đối với các vi phạm trong hoạt động lễ hội.

Mặt khác, để đẩy mạnh công tác quản lý, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, trong phạm vi thẩm quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và ban hành Thông tư, Chỉ thị để quản lý hoạt động lễ hội, cụ thể như: 

Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá; 

Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định về tổ chức
lễ hội; 

Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; 

Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2010 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hoá, tín ngưỡng tại di tích; 

Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động
lễ hội.

 Công tác phổ biến, triển khai văn bản pháp luật

Song song với công tác ban hành văn bản pháp luật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý lễ hội. Bên cạnh đó, để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương xuống cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn coi trọng việc hướng dẫn thống nhất các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quy định của pháp luật về quản lý lễ hội trong công tác quản lý nhà nước. 

Hàng năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, nắm tình hình về công tác tổ chức lễ hội tại các địa phương. Thông qua các đợt kiểm tra này, một mặt kiểm tra việc thực hiện pháp luật, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai quản lý hoạt động lễ hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, hàng năm Bộ đã tổ chức các Hội nghị, Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn về công tác nghiệp vụ, đồng thời đánh giá về những mặt được, những yếu kém tồn tại trong công tác quản lý để tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế, đưa công tác quản lý nhà nước về lễ hội ngày một tốt hơn. 

 Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và tổ chức lễ hội được Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành quan tâm và tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành được thực hiện theo kế hoạch và tiến hành đột xuất, kiểm tra trước, trong và sau lễ hội. 

Qua kiểm tra, tại các địa phương cho thấy, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những hạn chế trước đây cơ bản đã được giải quyết, tuy nhiên một số lễ hội vẫn còn bộc lộ những yếu kém trong công tác quản lý và tổ chức, đặc biệt vẫn để xảy ra những biểu hiện tiêu cực như “chọi trâu”, “ném tiền”, “cướp lộc”, “chen lấn”, “xô đẩy”… mà báo chí đã phản ánh. 

Tại các địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra trên khắp địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm như: Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phát hiện và tịch thu những ấn phẩm có nội dung không phù hợp; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên xử lý vi phạm tại chỗ đối với các biểu hiện trục lợi, lừa gạt khách tham quan, mê tín dị đoan, cờ bạc; Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa phục vụ Lễ hội kỷ niệm 148 năm ngày sinh anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực như trò chơi điện tử, bán dạo trò chơi…

4. Việc chấp hành pháp luật về hoạt động lễ hội 

Trong những năm gần đây, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích phục dựng những giá trị văn hóa truyền thống, do nhu cầu của xã hội, trên cơ sở đời sống kinh tế, đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng cao, các lễ hội truyền thống được phục hồi, góp phần phát huy giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc. 

a) Lễ hội dân gian

Một số lễ hội dân gian có quy mô lớn như lễ hội chùa Hương (Hà Nội), Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Dương), Lễ hội Phủ Dày (Nam Định), Lễ hội bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), lễ hội Núi Bà Đen (Tây Ninh)... được đầu tư tổ chức công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiêng của lễ và không khí tưng bừng của phần hội với các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống và hiện đại. Nhiều lễ hội dân gian đã bị thất truyền sau nhiều năm không tổ chức nay được khôi phục như lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa), lễ hội Ná Nhèm (Bắc Sơn-Lạng Sơn)... Khu vực miền Trung: Lễ hội Quan Thế Âm-Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), lễ hội Đập Đồng Cam (Phú Yên), Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Quảng Ngãi), lễ hội Đập Trống của người Ma Coong (Quảng Bình), Lễ hội Nghinh Ông... Đặc biệt lễ hội dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm khôi phục và tổ chức như lễ hội Lồng Tồng (dân tộc Tày, Nùng), Lễ hội Cầu mùa (dân tộc Khơ Mú) thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn; Lễ hội Gầu Tào dân tộc H’Mông (Hòa Bình); Lễ hội Hoa Ban dân tộc Thái (Sơn La); Lễ hội mừng lúa mới, lễ mừng nước giọt, lễ lập làng... của các dân tộc Ba Na, Xê Đăng, Giẻ-Triêng (Tây Nguyên); Lễ hội Chol Thnăm Thmây của đồng bào Khơ me thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang... 

Thông qua tổ chức lễ hội dân gian đã góp phần tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, quảng bá danh lam thắng cảnh của địa phương, các làng nghề, nghề truyền thống được khôi phục. Lễ hội dân gian đã thể hiện được phần lễ trọng thể, linh thiêng và phần hội vui tươi, khơi dậy và phát huy các hoạt động dân gian truyền thống. Công tác xã hội hóa hoạt động lễ hội đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia, góp phần đưa hoạt động lễ hội trở thành nguồn lực giúp đỡ xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nguồn kinh phí thu được qua công đức, lệ phí, hoạt động dịch vụ đã được chi tái tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội và phúc lợi công cộng.

b) Lễ hội lịch sử cách mạng

Tiêu biểu loại hình lễ hội này là: Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng (Thanh Hóa), Lễ hội Làng Sen (Nghệ An), Lễ hội Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Lễ hội Thống nhất non sông, Lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị)... Thông qua việc tổ chức lễ hội đã hình thành nếp nghĩ, nếp sống có văn hóa, xây dựng được những tập quán mới phù hợp mang ý nghĩa tưởng nhớ danh nhân, anh hùng liệt sỹ, tưởng nhớ những người có công với nước, duy trì tập tục viếng đài liệt sỹ, bia tưởng niệm nghĩa trang, đền thờ Bác nhân ngày lễ, tết...

c) Lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam

Hiện nay, các hoạt động lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam rất đa dạng, có ảnh hưởng và thu hút người Việt Nam đặc biệt là lực lượng thanh niên như: “Ngày tình yêu” (Valentine’s Day) được tổ chức vào ngày 14 tháng 02 hàng năm, lễ hội Halloween (lễ hội hóa trang) thường không được phổ biến mà chỉ được tổ chức dưới hình thức nhỏ, hẹp, phạm vi nội bộ một số công dân của cộng đồng nước ngoài. Ngoài ra còn có Lễ hội Loy Krathong (Lễ hội thả hoa đăng của Thái Lan), lễ hội Diwali (hay còn gọi là lễ ánh sáng - Light festival) là lễ hội truyền thống lớn nhất của Ấn Độ du nhập vào Việt Nam, Lễ hội hoa Anh Đào (Nhật Bản).

Ngoài các lễ hội mang tính chất phổ biến với người Việt Nam, tùy vào điều kiện các Lãnh sự quán nước ngoài đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán nước ngoài đóng tại Thủ đô Hà Nội còn tổ chức lễ hội mừng ngày Quốc khánh của Quốc gia họ với sự tham gia của kiều bào quốc gia đó như các nước: Cu Ba, Ấn Độ, Úc, Anh, Pháp, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Nhật Bản... Chương trình thường có phần hội với chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa của quốc gia đó. Hoạt động này đã làm đa dạng thêm các hoạt động lễ hội của Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội nói riêng và bổ sung thêm phong phú các loại hình hoạt động lễ hội tại Việt Nam, góp phần làm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và công dân quốc tế đang sống tại Việt Nam.

d) Lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch

Loại hình lễ hội này đang có chiều hướng phát triển nhanh ở nhiều địa phương với các chương trình nội dung phong phú như: Festival, Liên hoan văn hóa - du lịch, Tuần văn hóa-du lịch, Tuần văn hóa-du lịch-thương mại, Tuần văn hóa du lịch biển... Mục đích tổ chức lễ hội nhằm quảng bá phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp thị sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế đồng thời xúc tiến du lịch, mời gọi đầu tư trên cơ sở sử dụng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Trong những năm gần đây đã có nhiều festival, lễ hội và tuần văn hóa du lịch có quy mô lớn được tổ chức ở nhiều tỉnh/thành từ Bắc chí Nam (Năm 2015 có 62 Festival và tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Năm 2016 có 31 Festival và tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tiêu biểu cho loại hình lễ hội này là: Festival trà Thái Nguyên, Festival hoa Đà Lạt, Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Festival diều quốc tế Vũng Tàu, Carnaval Hạ Long, Festival Huế, Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột, Festival Huế... là lễ hội lớn góp phần nâng cao vị thế của những vùng văn hóa giàu truyền thống và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định uy tín và thế mạnh của những trung tâm văn hóa có tiềm năng du lịch lớn của Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa du lịch và hợp tác quốc tế, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

đ) Lễ hội ngành nghề:

Lễ hội tôn vinh thương hiệu sản phẩm ngành, địa phương tổ chức với quy mô lớn như: Festival dừa Bến Tre, Lễ hội “Quả điều vàng Việt Nam-Bình Phước, Festival trái cây Việt Nam, Lễ hội trái cây Nam Bộ tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, Festival thủy sản Việt Nam, Festival làng nghề Việt-Đà Nẵng, Lễ hội bánh tráng phơi sương (Trảng Bàng, Tây Ninh), Lễ hội Diều (Đà Nẵng)…

Việc tổ chức các lễ hội ngành nghề với quy mô lớn, đang là xu thế của nhiều địa phương. Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về tiềm năng, giá trị của các sản phẩm. Các hoạt động của lễ hội như hội nghị, hội thảo về chiến lược phát triển ngành điều, xây dựng thương hiệu ngành điều Việt Nam, hội nghị khách hàng của Hiệp hội điều Việt Nam, hội nghị chuẩn bị thành lập Hiệp hội điều Thế giới đã thu hút hàng trăm nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp sản xuất chế biến, xuất khẩu điều, khách hàng quốc tế, đặc biệt là những địa phương có di sản văn hóa thế giới hoặc có thế mạnh phát triển văn hóa. Trong lễ hội văn hóa du lịch, các địa phương đã kết hợp khai thác vốn văn hóa dân gian truyền thống với các chương trình văn hóa nghệ thuật có dàn dựng đầu tư công phu, xong nhìn chung nguồn kinh phí sử dụng vào lễ hội này khá là tốn kém, chương trình nghệ thuật còn mang tính sân khấu chuyên nghiệp hóa nặng về trình diễn, phụ diễn nghệ thuật và đạo cụ nên sức hấp dẫn công chúng thiếu bền vững sâu sắc.

Từ những thực trạng nêu trên cho thấy việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm thực hiện yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; phù hợp với xu thế phát triển của hoạt động lễ hội trong sự phát triển của kinh tế, văn hóa và xã hội.

II. Nội dung cơ bản của Nghị định:

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội gồm 04 chương, 24 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, trách nhiệm Ban tổ chức lễ hội, quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia lễ hội, thẩm quyền, trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội; phân định trách nhiệm quản lý nhà nước nhà nước về lễ hội; trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về lễ hội của các Bộ có liên quan; trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nội dung cụ thể Nghị định như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội xác định phạm vi điều chỉnh là quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam cụ thể: Đối với phần lễ tưởng niệm các vua Hùng trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Bên cạnh đó về trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo đối với việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời Nghị định cũng quy định đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam.
Các loại lễ hội

Theo quy định của Nghị định, lễ hội gồm các loại sau:

- Lễ hội truyền thống (bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội dân gian) là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân.

-  Lễ hội văn hóa là hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, thể thao tiêu biểu, đặc sắc; tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam.

- Lễ hội ngành nghề là hoạt động quảng bá về đặc trưng, thế mạnh của các ngành nghề; tôn vinh các tổ chức, nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát triển ngành nghề.

- Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài là những hoạt động giới thiệu văn hóa, kinh tế, xã hội của nước ngoài với công chúng Việt Nam.
Chính sách của Nhà nước về lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội quy định các chính sách của Nhà nước về lễ hội, bao gồm:

- Hỗ trợ hoạt động phục dựng, bảo vệ lễ hội truyền thống nhằm duy trì các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân.

- Khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian truyền thống; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tổ chức lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý hoạt động lễ hội.

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động lễ hội.

Các chính sách này thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành những quy phạm pháp luật để điều chỉnh những hoạt động của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động lễ hội tại Việt Nam; khắc phục những hạn chế bất cập; đồng thời hoàn thiện, bổ sung vào hệ thống pháp luật những quy định về thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý và tổ chức lễ hội; giúp đơn giản, minh bạch các thủ tục hành chính; giảm thiểu những thủ tục rườm rà trong việc xin phép tổ chức lễ hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động lễ hội, đảm bảo tính thống nhất, thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do của nhân dân trong việc tham gia sinh hoạt văn hóa, hưởng thụ văn hóa; giữ vững niềm tin của nhân dân vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đánh giá tác động chính sách trong Nghị định

- Các chính sách này bảo đảm nội dung lễ hội đúng với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, loại bỏ những tập tục lạc hậu không phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, hấp dẫn và có giá trị về giáo dục, tâm linh lành mạnh.

- Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị từ đó thống nhất hành động nhằm hạn chế tối đa các bất cập trong công tác tổ chức lễ hội hiện nay.

- Tạo cơ chế xử lý, ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng lễ hội để thương mại, trục lợi.

Nghị định quy định các nguyên tắc khi tổ chức lễ hội như sau:

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội quy định các nguyên tắc khi tổ chức lễ hội, bao gồm:

- Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

- Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa.

- Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

- Giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, thái độ, nhận thức cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân.

- Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội.

- Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan khi tham gia lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội quy định quyền và trách  nhiệm của người tham gia lễ hội và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội; trách nhiệm của Ban Tổ chức lễ hội.

4.1. Cụ thể quy định về quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội như sau:

- Người tham gia lễ hội có các quyền sau: thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng; thể hiện mong muốn điều tốt đẹp, may mắn đến với cá nhân, gia đình, quê hương và đất nước; được giao lưu, sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần

- Người tham gia lễ hội có các trách nhiệm sau: chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội; thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường; lkhông tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác; không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp hành nghiêm quy định trên còn không được đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

4.2. Cụ thể quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội; trách nhiệm của Ban Tổ chức lễ hội như sau:

- Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện trách nhiệm sau:

Thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định này và thực hiện theo nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

Thành lập, phê duyệt quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội; chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban tổ chức lễ hội;

Chịu trách nhiệm về công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định của Nghị định này;

Báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội thực hiện trách nhiệm sau:

Ban hành, phổ biến quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức lễ hội; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội;

Tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác; thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội;

Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

Quy định khu vực vui chơi giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động dịch vụ, bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích; treo, đặt bảng phổ biến nội dung, biển hướng dẫn ở vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người tham gia lễ hội;

Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá; không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; không bày bán động vật quý hiếm, các thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật;

Không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội; hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Việc tạm ngừng tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội cũng đề cập đến việc tạm ngừng tổ chức lễ hội

- Theo đó, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo được quyền yêu cầu bằng văn bản tạm ngừng tổ chức lễ hội trong các trường hợp
sau đây:

Tổ chức lễ hội sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội;

Tổ chức lễ hội gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; vi phạm các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng; gây cháy nổ, làm chết người;

Xảy ra thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội ở địa phương;

Có hoạt động phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội gây hoang mang trong nhân dân.

- Ban tổ chức lễ hội tự ngừng hoặc ngừng ngay các hoạt động tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; kịp thời khắc phục hậu quả, đề xuất phương án tiếp tục tổ chức lễ hội trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các thủ tục hành chính được quy định trong Nghị định

Về việc đăng ký tổ chức lễ hội:

Đối với cấp Bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Lễ hội phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức gồm:

a) Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề do cơ quan trung ương tổ chức (sau đây gọi là lễ hội cấp quốc gia) được tổ chức lần đầu.

b) Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có từ 02 tỉnh trở lên tham gia tổ chức (sau đây gọi là lễ hội cấp khu vực) được tổ chức lần đầu.

c) Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên.

1.2. Đối với cấp tỉnh

Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tổ chức gồm:

a) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên;

b) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức (sau đây gọi là lễ hội cấp tỉnh) được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên.

1.3. Đối với cấp huyện

Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tổ chức gồm:

a) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên.

b) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức (sau đây gọi là lễ hội cấp huyện) được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên.

c) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên.

d) Lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm nhưng có thay đổi về cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống.

2. Về hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội

Hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội bao gồm:

- Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng khách mời.

- Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội.

- Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội (đối với lễ hội truyền thống).

- Văn bản đồng ý tổ chức lễ hội tại Việt Nam của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự hoặc Tổng Lãnh sự quốc gia, vùng lãnh thổ và văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao (đối với lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài).

3. Về trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội 

a) Đối với quy mô cấp quốc gia, cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định như sau:

- Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định nội dung sau: sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;

- Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội.

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này.

b) Đối với lễ hội quy mô cấp tỉnh

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định như sau:

- Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định nội dung sau: sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; tính xác thực của tài liệu hoặc văn bản chứng minh; nội dung thực hành nghi lễ truyền thống (đối với lễ hội truyền thống). 

- Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, ngành trung ương hoặc các cơ quan, đơn vị ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội.

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này.

c) Đối với lễ hội cấp huyện

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định như sau:

- Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định nội dung sau: sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; tính xác thực của tài liệu hoặc văn bản chứng minh; nội dung thực hành nghi lễ truyền thống (đối với lễ hội truyền thống).

- Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các cơ quan chuyên môn hoặc các đơn vị ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội.

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này.

4. Về trình tự tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội quy định trình tự tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội như sau:

a) Đối với lễ hội quy mô cấp quốc gia, cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; lễ hội cấp tỉnh

- Trình tự tiếp nhận thông báo đối với lễ hội cấp quốc gia, cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được thực hiện như sau:

- Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

b) Đối với lễ hội quy mô cấp tỉnh 

-  Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

c) Đối với lễ hội quy mô cấp huyện

- Trình tự tiếp nhận thông báo đối với lễ hội có cấp huyện được thực hiện như sau:

- Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d) Đối với lễ hội quy mô cấp xã

- Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.
Chuyên đề 4:

Cam kết trong lĩnh vực văn hóa tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) và nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam.

Hiệp định đã được ký kết ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê, và chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mê-hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Ốt-xtrây-lia. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Quá trình hình thành CPTTPP

Khởi đầu, Hiệp định TPP có 4 nước tham gia là Bru-nây, Chi-lê, Niu Di-lân, Xinh-ga-po và vì vậy được gọi tắt là Hiệp định P4.

Ngày 22 tháng 9 năm 2008, Hoa Kỳ tuyên bố tham gia vào P4 nhưng đề nghị không phải trong khuôn khổ Hiệp định P4 cũ, mà các bên sẽ đàm phán một Hiệp định hoàn toàn mới, gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ngay sau đó, các nước Ốt-xtrây-lia và Pê-ru cũng tuyên bố tham gia TPP.

Năm 2009, Việt Nam tham gia TPP với tư cách là quan sát viên đặc biệt. Sau 3 phiên đàm phán, Việt Nam chính thức tham gia Hiệp định này nhân Hội nghị Cấp cao APEC tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11 năm 2010 tại thành phố Yokohama (Nhật Bản).

Cùng với quá trình đàm phán, TPP đã tiếp nhận thêm các thành viên mới là Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Ca-na-đa và Nhật Bản, nâng tổng số nước tham gia lên thành 12.

Trải qua hơn 30 phiên đàm phán ở cấp kỹ thuật và hơn 10 cuộc đàm phán ở cấp Bộ trưởng, các nước TPP đã kết thúc cơ bản toàn bộ các nội dung đàm phán tại Hội nghị Bộ trưởng tổ chức tại Át-lan-ta, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2015. Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định TPP đã tham dự Lễ ký để xác thực lời văn Hiệp định TPP tại Auckland, Niu Di-lân.

Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 01 năm 2017, Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp định TPP. Trước sự kiện này, các nước TPP còn lại đã tích cực nghiên cứu, trao đổi nhằm thống nhất được hướng xử lý đối với Hiệp định TPP trong bối cảnh mới.

Tháng 11 năm 2017, tại Đà Nẵng, Việt Nam, 11 nước còn lại đã thống nhất đổi tên Hiệp định TPP thành Hiệp định CPTPP với những nội dung cốt lõi

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, các Bộ trưởng của 11 nước tham gia Hiệp định CPTPP đã chính thức ký kết Hiệp định CPTPP tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê.

Nội dung chính của Hiệp định CPTPP

Hiệp định CPTPP gồm 07 Điều và 01 Phụ lục quy định về mối quan hệ với Hiệp định TPP đã được 12 nước gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Ca-na-đa, Chi-lê, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam ký ngày 06 tháng 2 năm 2016 tại Niu Di-lân; cũng như xử lý các vấn đề khác liên quan đến tính hiệu lực, rút khỏi hay gia nhập Hiệp định CPTPP.

Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP (gồm 30 chương và 9 phụ lục) nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước thành viên trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP. 20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn này bao gồm 11 nghĩa vụ liên quan tới Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến Chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại liên quan tới 7 Chương là Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại, Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn thông, Môi trường, Minh bạch hóa và Chống tham nhũng. Tuy nhiên, toàn bộ các cam kết về mở cửa thị trường trong Hiệp định TPP vẫn được giữ nguyên trong Hiệp định CPTPP.
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung
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	3 năm sau khi CPTPP có hiệu lực



	
	3. Bổ sung quy định vào Luật SHTT quy định cho phép nộp đơn bằng điện tử
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	4. Bổ sung vào Luật SHTT quy định về nghĩa vụ của Cục SHTT duy trì cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu;


	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	5. Bổ sung vào Điều 148 Luật SHTT quy định về việc việc sử dụng nhãn hiệu bởi người nhận li-xăng được coi là hợp pháp và được coi như chủ nhãn hiệu sử dụng, liên quan đến thủ tục xác lập, duy trì và thực thi nhãn hiệu
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	6. Sửa đổi, bổ sung Luật Công nghệ thông tin năm 2010 (Điều 68.3) hoặc Luật SHTT (Điều 130), Nghị định 72/2013/NĐ-CP (để bảo đảm thủ tục giải quyết tranh chấp tên miền thích hợp hoặc dựa trên nguyên tắc được quy định trong Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền, được Tổ chức cấp phát số hiệu và tên trên Internet (ICANN) thông qua; và có chế tài thích hợp để xử lý trường hợp một người đăng ký hoặc nắm giữ tên miền trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nhằm thu lợi không lành mạnh
.


	Bộ Khoa học Công nghệ

	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	7. Cần cân nhắc sửa đổi Điều 80.3 theo một trong hai hướng sau:

a. Phương án thứ nhất: sửa đổi Điều 80.3 Luật SHTT theo hướng dùng tiêu chí “có khả năng gây nhầm lẫn”; đồng thời, quan trọng hơn là phải quy định chi tiết về khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, trong đó chỉ dẫn địa lý thường được nhiều người biết đến, thậm chí nổi tiếng, do đó, có khả năng “bị nhầm lẫn” nhiều hơn là “gây nhầm lẫn”.

b. Phương án thứ hai: giữ nguyên Điều 80.3 Luật SHTT, nhưng bổ sung quy định để làm rõ quyền đối với chỉ dẫn địa lý như vậy trong khuôn khổ ngoại lệ đổi với quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu


	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	8. Bổ sung vào Luật SHTT quy định về bảo hộ dạng dịch nghĩa, phiên tự chỉ dẫn địa lý


	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	9. Xem xét bổ sung vào Luật SHTT hoặc văn bản pháp luật quy định về tiêu chí về nhận thức của người tiêu dùng khi đánh giá chỉ dẫn địa lý có phải là tên gọi chung của hàng hóa liên quan.
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	10. Bổ sung vào Luật SHTT hoặc văn bản dưới Luật quy định về tên gọi chung trong thuật ngữ đa thành phần của chỉ dẫn địa lý;
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	11. Bổ sung vào Luật SHTT quy định về việc công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc tế.
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	12. Sửa đổi khoản 3 Điều 60 Luật SHTT theo hướng mở rộng ngoại lệ về tính mới.

	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	13. Bổ sung vào Điều 128 Luật SHTT để cho phép bảo hộ độc quền đối với dữ liệu thử nghiệm dùng trong đăng ký lưu hàng  nông hóa phẩm 
	Bộ Khoa học Công nghệ
	5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, 5 năm tiếp theo các nước không khiếu kiện việc thực thi nghĩa vụ này của Việt Nam

	
	14. Xem xét bổ sung vào Luật SHTT quy định về việc bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng độc quyền sáng chế thực thi quyền của mình, trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường và sửa đổi Thông tư 44/2014/TT-BYT tương ứng với nội dung sửa đổi.
	Bộ Khoa học Công nghệ
	3 năm sau khi CPTPP có hiệu lực


	
	15. Bổ sung vào Điều 205 Luật SHTT và sửa đổi quy định tương ứng tại Nghị định số 105/2006/NĐ-CP  (Điều 16-20); Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC về cách tính thiệt hại, bao gồm cả thẩm quyền xem xét cách tính thiệt hại do chủ thể quyền đưa ra.…
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	16. Bổ sung vào Luật SHTT quy định về nghĩa vụ bên thua phải thanh toán cho bên thắng chi phí hợp lý để thuê luật sư trong các vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ bồi thường thiệt hại đối với các thiệt hại thực tế (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do việc lạm dụng quyền gây ra
;
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	17. Bổ sung vào Luật SHTT hoặc Luật Hải quan quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin cho chủ thể quyền trong vòng 30 ngày của cơ quan hải quan

	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	18. Bổ sung vào Luật SHTT hoặc Luật Hải quan quy định về thẩm quyền mặc nhiên tiến hành các thủ tục biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, tập kết để xuất khẩu, hoặc nhập khẩu bị nghi ngờ là giả nhãn hiệu hoặc sao lậu quyền tác giả khi các hàng hóa dưới sự kiểm soát của hải quan.
	Bộ Khoa học Công nghệ
	3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực

	
	19. Nghiên cứu để bổ sung quy định về phí nộp đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát và tạm dựng thủ tục hải quan và phí tiêu hủy ở mức hợp lý vào Luật SHTT hoặc các luật liên quan


	Bộ Khoa học Công nghệ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	
	20. Quy định việc đăng ký thuốc 
	Bộ Khoa học và Công nghệ (theo đề nghị của Bộ Y tế)
	3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực

	3.Bộ luật Hình sự năm 2015

	Bổ sung:

- Cân nhắc bổ sung vào Bộ luật HS hoặc giao cho các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn quy định về xử lý hành vi (i) xuất khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trong phạm vi hành vi phân phối; và (ii) hành vi nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa sao lậu quyên tác giả và quyền liên quan trong phạm vi hành vi phân phối
.

-Bổ sung vào Bộ luật HS quy định về xử lý hình sự hành vi liên quan đến tem nhãn, bao bì giả mạo.

- Quy định về xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm bí mật thương mại;  
- Đảm bảo pháp nhân bị xử lý bằng chế tài hình sự hoặc các chế tài khác đối với hành vi tham nhũng;

- Trách nhiệm hình sự của pháp nhân


	Bộ Tư pháp

(Theo đề xuất của Thanh tra Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ)
	3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực

	4. Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015
	Sửa đổi:

Khoản 1 Điều 155 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới Điều 226 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 để cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không cần có  yêu cầu của người bị hại. 


	Bộ Tư pháp

(Theo đề xuất của Thanh tra Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ)
	3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực

	5. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11
(Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)  trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIV (năm 2017)
	Bổ sung:

Bổ sung vào Điều 354 về dấu hiệu đòi hối lộ là đấu hiệu của tội nhận hối lộ;

Phương án 2: 

Sửa Luật phòng chống tham nhũng theo hướng quy định xử lý hành chính đối với các pháp nhân thực hiện hành vi tham nhũng theo quy định của Hiệp định

Sửa đổi:

Mở rộng phạm vi chủ thể của hành vi tham nhũng sang khu vực tư, cụ thể

a. Khoản 3 Điều 1 (người có chức vụ quyền hạn), khoản 6 Điều 2 (giải thích từ ngữ về cơ quan, tổ chức) theo hướng mở rộng phạm vi chủ thể của hành vi tham nhũng sang khu vực tư;

b. Bổ sung quy định liên quan đến việc về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong lĩnh vực tư, ví dụ: Kê khai, công khai, minh bạch về các nguồn thu nhập, tài sản (phạm vi, mức độ..)

Điều 64 (Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo) quy định về việc tố cáo nặc danh đối với hành vi tham nhũng.

Có thể cân nhắc tham khảo Quy tắc Ứng xử Chống tham nhũng APEC cho Doanh nghiệp (CPTPP quy định mang tính khuyến nghị).
	Thanh tra Chính phủ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	6. Luật Tố cáo 03/2011/QH13
(Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3  QH khóa XIV (tháng 5/2017); thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


	Bổ sung:

Quy định nhằm xác định cụ thể việc xử lý đơn tố cáo nặc danh (ví dụ: đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng có nội dung rõ ràng, người tố cáo đã cũng cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu hoặc các bằng chứng khác được kiểm chứng xác thực thì cơ quan có thẩm quyền sẽ được thụ lý để giải quyết). 

 Luật Tố cáo (Điều 2 và Điều 19, bổ sung thêm một Chương quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo nặc danh).

Nội dung đề xuất: cân nhắc tham khảo quy định tại Nghị định 59/2013/ND-CP: "Đối với những tố cáo không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung tố cáo rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nghiên cứu, tham khảo thông tin được cung cấp để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng".


	Thanh tra Chính phủ
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	Nghị định

	1.
	Nghị định số 116/2005/NĐ-CP 15/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 

· Lưu ý: Những nội dung này đang được dự kiến đưa vào dự thảo Luật Quản lý cạnh tranh năm 2018, 

· Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 - Khóa XIV
	Bổ sung:
- Quyền tham vấn pháp lý, thực tế và thủ tục phát sinh với cơ quan quản lý cạnh tranh của tổ chức, cá nhân bị điều tra trong suốt quá trình điều tra.

- Quy định về công bố công khai quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đảm bảo rằng các bên liên quan và các thành viên CPTPP nào quan tâm cũng có thể tiếp cận những Quyết định này.
	Bộ Công Thương 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	2.
	Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	Bổ sung: 

Quy định làm rõ nội hàm khái niệm tiêu hủy, phương thức tiêu hủy và danh mục các trường hợp ngoại lệ trong Nghị định (Điều 30, 31).
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Khi hiệp định có hiệu lực

	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1.
	Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu
	Sửa đổi: Yêu cầu một sản phẩm mỹ phẩm phải đi kèm với một giấy chứng nhận lưu hành tự do như là một điều kiện của việc tiếp thị, phân phối hoặc bán.

Bãi bỏ quy định về yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm nhập khẩu
	Bộ Y tế 
	Khi Hiệp định có hiệu lực


2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị ban hành mới

	STT
	Tên văn bản 
	Nội dung văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời điểm hoàn thành

	Nghị định:

	1.
	Nghị định 


	- Quy định về hạn chế xuất, nhập khẩu áp dụng với hàng tân trang;

- Danh mục hàng hóa lâm sản nhập khẩu có kiểm soát. 

- Quy định về giấy phép chứng nhận xuất xứ  và về kiểm tra xuất xứ giữa các cơ quan; về lưu giữ hồ sơ; 

 - Cho phép cộng gộp toàn phần, tức được phép cộng gộp phần giá trị gia tăng bất kỳ của nguyên vật liệu không có xuất xứ vào trị giá có xuất xứ của thành phẩm;

- Quy định về bộ hàng hóa;

- Yêu cầu cho hưởng ưu đãi thuế quan;

- Ngưỡng miễn chứng nhận xuất xứ;

- Cho phép xác minh xuất xứ theo hình thức cơ quan Chính phủ với thương nhân.
	Bộ Công Thương 


	Khi Hiệp định có hiệu lực   

	2.
	Nghị định:
	1. Ban hành văn bản hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương MSCP CPTPP – chỉ áp dụng đối với 11 quốc gia thành viên còn lại của CPTPP;

2. Việt Nam có thời gian chuyển đổi đối với ngưỡng giá gói thầu kể từ khi CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam (theo lộ trình);


	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

Lưu ý: lộ trình áp dụng các biện pháp ưu đãi trong nước trong 25 năm kể từ khi CPTPP có hiệu lực với Việt Nam (chia theo lộ trình).

	3.
	Nghị định
	Ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của CPTPP phù hợp với lộ trình cam kết.
	Bộ Tài chính
	Khi hiệp định có hiệu lực

	4.
	Nghị định
	- Xuất xứ hàng dệt may

- Hợp tác hải quan nhằm hỗ trợ thực thi các biện pháp ngăn chặn vi phạm hải quan và xuất xứ hàng dệt may được hưởng ưu đãi thuế quan;

- Chương trình giám sát hàng dệt may;

- Xác minh xuất xứ.

- Chứng từ hải quan về xuất xứ hàng dệt may lưu trong 5 năm
	Bộ Công Thương 


	Khi hiệp định có hiệu lực

	Quyết định: 

	1.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ định cơ quan đầu mối để thực thi các Chương khác nhau của Hiệp định CPTPP;

Xác định Đầu mối liên lạc để chia sẻ thông tin về các vấn đề sự cố hiện diện thấp theo Điều 2.27.5 và đưa vào Quyết định chung của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định cơ quan đầu mối
	Bộ Công Thương

	Khi Hiệp định có hiệu lực


3. Danh mục cam kết đề xuất áp dụng trực tiếp 

	1.
	
	Thuế hải quan theo định nghĩa tại Hiệp định không bao gồm thuế xuất khẩu nhưng lại gồm các loại phí hoặc thuế thu thêm hoặc phụ thu.


	Bộ Tài chính
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	2.
	
	Định nghĩa DNNN trong CPTPP: Không cần có sự thay đổi về định nghĩa của DNNN trong Luật Doanh nghiệp mà trong các văn bản pháp luật liên quan đến DNNN, nếu có các điều khoản liên quan, nên dẫn chiếu đến đối tượng phải tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết trong CPTPP.

Chỉ áp dụng trong các quan hệ pháp luật xác lập theo Hiệp định CPTPP.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	5.
	
	Cho phép cộng gộp toàn phần, tức được phép cộng gộp phần giá trị gia tăng bất kỳ của nguyên vật liệu không có xuất xứ vào trị giá có xuất xứ của thành phẩm
	Bộ Công thương
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	8.
	
	Ngưỡng miễn chứng nhận xuất xứ

CPTPP quy định ngưỡng 1000 USD
	Bộ Công thương
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	9.
	
	-  một số quy định đặc thù về xuất xứ, biện pháp tự vệ, hợp tác hải quan, 

- xác minh xuất xứ


	Bộ Tài chính
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	11.
	
	Quy định rõ là các biện pháp liên quan đến SPS ban hành trong trường hợp khẩn cấp phải được rà soát lại cơ sở khoa học của bện pháp trong vòng 6 tháng.  
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	13.
	
	Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư
	Bộ Tư pháp
	Khi Hiệp định có hiệu lực


4. Gia nhập một số điều ước quốc tế


	2.
	Gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO ( WCT)  Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT)
	Việt Nam hiện chưa là thành viên
	Gia nhập các điều ước
	Đề nghị Bộ Văn hóa thể thao và du lịch kiểm tra
	3 năm kể từ khi CPTPP có hiệu lực;




5. Các chính sách cần sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan theo Hiệp định CPTPP

I. Phương án 1: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả.
1. Xác định vấn đề
Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả nhằm tạo cơ sở pháp lý phân định rõ chức năng, thẩm quyền trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các đối tượng khác: quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
- Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm thực thi nghiêm túc các cam kết tại các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng, chỉ sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ.
Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả.

4. Đánh giá tác động

Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.

Đánh giá tác động: Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước.
a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:Chi phí xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ ít hơn khi xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Không đáp ứng về cơ sở pháp lý phù hợp với các cam kết quốc tế. Không tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp:

+ Các nhà sáng tạo, nhà đầu tư, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người biểu diễn rất khó khăn trong việc tiếp cận về nhận thức và hiểu biết các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan để có thể tự bảo vệ tài sản của mình và khởi kiện trong trường hợp bị xâm phạm; không yên tâm đầu tư sáng tạo tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng.

+ Người dân: Bị hạn chế tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hoá có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao.

c) Tác động về giới: Không có

d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước:Giải pháp này khônggiải quyết, khắc phục được thực trạng vướng mắc, bất cập, chồng lấn trong hoạt động quản lý nhà nước và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành, gây các vướng mắc, bất cập, chồng lấn trong hoạt động quản lý nhà nước và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.  

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về thực thi, quản lý nhà nước. Không đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong hoạt động quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. 

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp này không theo thông lệ quốc tế, không đáp ứng yêu cầu thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 
Giải pháp 2:Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả.

Đánh giá tác động: Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước.
a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả sẽ không phát sinh thêm chi phí quản lý nhà nước do không tăng thêm biên chế và cơ quan quản lý nhà nước. Việc quản lý và thực thi vẫn do các cơ quan này thực hiện nhưng sẽ giảm chi phí đầu tư của Nhà nước trong hoạt động quản lý và thực thi từ việc khắc phục vướng mắc, bất cập, chồng lấn.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các cam kết quốc tế. Xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giảsẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; ổn định trật tự trong quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

+ Được bảo vệ tài sản quyền tác giả, quyền liên quan. Các nhà sáng tạo, nhà đầu tư, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người biểu diễn được bảo vệ một cách hiệu quả, minh bạch, công khai, bình đẳng và chính xác; tăng niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh của pháp luật, vào môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng hiệu quả vận hành của thị trường văn hoá. 

  + Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Thu được nhiều lợi ích từ khả năng tiếp cận, thực hiện các hoạt động xin phép, liên hệ thỏa thuận khai thác, sử dụng một cách dễ dàng, hiệu quả từ các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tăng năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của Việt Nam ra thế giới, phục vụ hữu hiệu cho chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của nước ta.

+ Người dân: Thu được lợi ích từ việc tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hoá có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao.

c) Tác động về giới: Không có

d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật

- Bộ máy nhà nước:Giải pháp này sẽgiải quyết được vướng mắc, chồng lấn, bất cập trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; bảo đảm tinh gọn, công khai, minh bạch của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. 
5. Kiến nghị lựa chọn giải pháp: Lựa chọn giải pháp 2.

(Hồ sơ trình Phương án 1 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề ngày 17/4/2019)

II. Phương án 2: Đề xuất nhóm chính sách cụ thể đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ

1. Chính sách 1: Nhóm vấn đề những quy định chung 

1.1. Xác định vấn đề
Nhóm vấn đề quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phạm vi quản lý nhà nước quyền tác giả, quyền liên quan; căn cứ phát sinh quyền quyền tác giả, quyền liên quan:
a) Về đối tượng và phạm vi: Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh ba lĩnh vực: 
- Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
- Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

b) Về thời điểm phát sinh, xác lập quyền

- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký; Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.
- Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

- Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký. 
Đối tượng và thời điểm phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan khác với xác lập quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng nhưng lại được quy định chung trong Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là nguyên nhân chính gây bất cập, vướng mắc trong hoạt động quản lý và thực thi các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Bảo đảm quy định đầy đủ nội dung về Đối tượng và thời điểm phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan đúng với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực thi trong nước và hội nhập quốc tế.

2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành theo hướng sửa đổi, bổ sung các thuật ngữ về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Điều 4;

-  Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 11 theo hướng:

(i) Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

(ii) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

(iii) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các cấp.

2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành theo hướng quy định rõ chức năng, thẩm quyền quản lý Nhà nước của các Bộ sẽ không phát sinh thêm chi phí quản lý nhà nước do không tăng thêm biên chế và cơ quan quản lý nhà nước. Việc quản lý và thực thi vẫn do các cơ quan này thực hiện nhưng sẽ giảm chi phí đầu tư của Nhà nước trong hoạt động quản lý và thực thi từ việc khắc phục vướng mắc, bất cập, chồng lấn.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các cam kết quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hànhsẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; ổn định trật tự trong quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

+ Được bảo vệ tài sản quyền tác giả, quyền liên quan. Các nhà sáng tạo, nhà đầu tư, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người biểu diễn được bảo vệ một cách hiệu quả, minh bạch, công khai, bình đẳng và chính xác; tăng niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh của pháp luật, vào môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng hiệu quả vận hành của thị trường văn hoá. 

+ Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Thu được nhiều lợi ích từ khả năng tiếp cận, thực hiện các hoạt động xin phép, liên hệ thỏa thuận khai thác, sử dụng một các dễ dàng, hiệu quả từ các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tăng năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của Việt Nam ra thế giới, phục vụ hữu hiệu cho chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của nước ta.

+ Người dân: Thu được lợi ích từ việc tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hoá có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao.

c) Tác động về giới: Không có

d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật

- Bộ máy nhà nước:Giải pháp này sẽgiải quyết được vướng mắc, chồng lấn, bất cập trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; bảo đảm tinh gọn, công khai, minh bạch của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. 

2. Chính sách 2: Nhóm vấn đề quy định về quyền tác giả, quyền liên quan

2.1. Xác định vấn đề
Nhóm vấn đề quy định này quy định về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; loại hình tác phẩm; các đối tượng quyền liên quan; nội dung, giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan; thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Bảo đảm quy định đầy đủ nội dung về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; loại hình tác phẩm; các đối tượng quyền liên quan; nội dung, giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan; thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nhằm giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn thi hành, đáp ứng yêu cầu thực thi trong nước và hội nhập quốc tế.

2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

Các nội dung quy định về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; loại hình tác phẩm; các đối tượng quyền liên quan; nội dung, giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan; thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được rà soát sửa đổi, bổ sung khắc phục những vướng mắc trong thi hành, theo thông lệ quốc tế, cụ thể là:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 26 quy định về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao và Điều 33 quy định về các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo hướng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng tiền quyền tác giả; người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng tiền quyền liên quan.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 29 quy định về quyền của người biểu diễn theo hướng người biểu diễn có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn. 

Trong trường hợp người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

- Sửa đổi, bổ sung các điều quy định về “chứng nhận” đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo nguyên tắc bảo hộ tự động (quyền tác giả phát sinh không phụ thuộc vào đăng ký) quy định tại Công ước Berne bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật. 

- Sửa đổi, bổ sung các điều quy định về tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan đúng với chức năng, nhiệm vụ theo hướng quy định “Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện việc quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; đàm phán cấp phép, thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép khai thác các quyền được uỷ quyền; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; tổ chức hòa giải khi có tranh chấp.”

- Sửa đổi, bổ sung các điều quy định về chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế.

2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:Sửa đổi, bổ sung các nội dung 
Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành sẽ không phát sinh thêm chi phí quản lý nhà nước do không tăng thêm biên chế và cơ quan quản lý nhà nước. Việc quản lý và thực thi vẫn do các cơ quan này thực hiện nhưng sẽ giảm chi phí đầu tư của Nhà nước trong hoạt động quản lý và thực thi từ việc khắc phục vướng mắc trong thi hành.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các cam kết quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sungsẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; ổn định trật tự trong quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

+ Được bảo vệ tài sản quyền tác giả, quyền liên quan. Các nhà sáng tạo, nhà đầu tư, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người biểu diễn được bảo vệ một cách hiệu quả, minh bạch, công khai, bình đẳng và chính xác; tăng niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh của pháp luật, vào môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng hiệu quả vận hành của thị trường văn hoá. 

+ Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Thu được nhiều lợi ích từ khả năng tiếp cận, thực hiện các hoạt động xin phép, liên hệ thỏa thuận khai thác, sử dụng một các dễ dàng, hiệu quả từ các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tăng năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của Việt Nam ra thế giới, phục vụ hữu hiệu cho chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của nước ta.

+ Người dân: Thu được lợi ích từ việc tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hoá có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao.

c) Tác động về giới: Không có

d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật

- Bộ máy nhà nước:Giải pháp này sẽgiải quyết được vướng mắc trong quản lý thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; bảo đảm tinh gọn, công khai, minh bạch của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. 
3. Chính sách 3: Nhóm vấn đề quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
3.1. Xác định vấn đề
Nhóm vấn đề quy định về thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ, gồm: quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự; xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự; kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Bảo đảm quy định đầy đủ nội dung về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở phân định rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng đúng với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực thi trong nước và hội nhập quốc tế.
3.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng quy định rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng để khắc phục tình trạng bất cập, vướng mắc trong hoạt động quản lý và thực thi các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo đúng thông lệ quốc tế.

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng quy định rõ nguyên tắc, căn cứ, biện pháp xử lý, thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm theo thẩm quyền.

3.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là tổ chức, 
cá nhân và cơ quan nhà nước.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan sẽ không phát sinh thêm chi phí quản lý nhà nước do không tăng thêm biên chế và cơ quan quản lý nhà nước. Việc quản lý và thực thi vẫn do các cơ quan này thực hiện nhưng sẽ giảm chi phí đầu tư của Nhà nước trong hoạt động quản lý và thực thi từ việc khắc phục vướng mắc, bất cập.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các cam kết quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; ổn định trật tự trong quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

+ Được bảo vệ tài sản quyền tác giả, quyền liên quan. Các nhà sáng tạo, nhà đầu tư, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người biểu diễn được bảo vệ một cách hiệu quả, minh bạch, công khai, bình đẳng và chính xác; tăng niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh của pháp luật, vào môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng hiệu quả vận hành của thị trường văn hoá. 

+ Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Thu được nhiều lợi ích từ khả năng tiếp cận, thực hiện các hoạt động xin phép, liên hệ thỏa thuận khai thác, sử dụng một các dễ dàng, hiệu quả từ các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tăng năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của Việt Nam ra thế giới, phục vụ hữu hiệu cho chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của nước ta.

+ Người dân: Thu được lợi ích từ việc tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hoá có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao.

c) Tác động về giới: Không có

d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật

- Bộ máy nhà nước:Giải pháp này sẽgiải quyết được vướng mắc, chồng lấn, bất cập trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; bảo đảm tinh gọn, công khai, minh bạch của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. 
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